
 

TRƯỜNG ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH 

LỊCH GIẢNG DẠY GIÁO DỤC THỂ CHẤT  

NĂM HỌC 2015 - 2016 
------------------------------------------------- 

 
I. THỜI GIAN: NGÀY 11, 13, 15, 18, 20, 21, 22 THÁNG 1/2016 

 

 

II. ĐỊA ĐIỂM HỌC: TRUNG TÂM TDTT BÌNH THẠNH    

              ĐỊA CHỈ: 44 ĐƯỜNG D5, VĂN THÁNH BẮC, P.25, Q. BÌNH THẠNH 

 

III. LỊCH DẠY: 
 

STT GIẢNG VIÊN THỜI GIAN LỚP 

1 

THẦY 

TRẦN THANH 

VÂN 
(Sân 5 –Bóng đá) 

Từ 7h15 đến 8h15 15CCM1A, 15CDD1A, 15CDS1A 

Từ 8h15 đến 9h15 15CDS1B, 15CDS2A 

Từ 9h15 đến 10h15 15CDS2B, 15CDS2C 

Từ 10h15 đến 11h15 
15CDS3A, 15CHQ1A, 15COT1A, 15CTA1A, 

15CTH1A, 15CTN1A, 15CYS1A 

Từ 13h30 đến 14h30 15DCD1A, 15DDD1A, 15DDH1A, 15DDS1C 

Từ 14h30 đến 15h30 15DDD1B, 15DDD1C 

Từ 15h30 đến 16h30 15DDD1D, 15DDS1A 

2 

THẦY 

PHẠM TRUNG 

HIỆP 
(Sân 6 –Bóng đá) 

Từ 7h15 đến 8h15 15DDS1B, 15DDS2A 

Từ 8h15 đến 9h15 15DDS2B, 15DDS2C 

Từ 9h15 đến 10h15 15DDS2D, 15DDS3A 

Từ 10h15 đến 11h15 15DDS3B, 15DDS3C 

Từ 13h30 đến 14h30 15DDS3D, 15DDS4A 

Từ 14h30 đến 15h30 15DDS4B, 15DDS4C 

Từ 15h30 đến 16h30 15DDS5A, 15DDS5B 

3 

THẦY 

PHẠM CÔNG 

ĐOÀN 
(Sân 11 –Bóng chuyền) 

Từ 7h15 đến 8h15 15DDS5C, 15DDS6A 

Từ 8h15 đến 9h15 15DDS6B, 15DDS6C 

Từ 9h15 đến 10h15 15DDS7A, 15DDS7B 

Từ 10h15 đến 11h15 15DDS7C, 15DDS7D 

Từ 13h30 đến 14h30 15DKS1A, 15DKT1A 

Từ 14h30 đến 15h30 15DLK1A, 15DLK1C 

Từ 15h30 đến 16h30 
15DDT1A, 15DDT1B, 15DHH1A, 15DHH1B, 

15DKT1B, 15DKT1C, 15DLK1B 

4 

THẦY 

NGUYỄN VĂN 

HÙNG 
(Sân 12 –Bóng đá) 

Từ 7h15 đến 8h15 15DLK2A, 15DNH1A, 15DOT1A 

Từ 8h15 đến 9h15 
15DNH1B, 15DOT1B, 15DOT1C, 15DOT2A, 

15DQN1A, 15DQT1B 

Từ 9h15 đến 10h15 15DQT1A, 15DQT2A 

Từ 10h15 đến 11h15 15DQT2B, 15DQT2C, 15DSH1A 

Từ 13h30 đến 14h30 15DTA1A, 15DTA1B, 15DTA1C 

Từ 14h30 đến 15h30 15DTA1D, 15DTA2A 

Từ 15h30 đến 16h30 15DTC1A, 15DTC1B, 15DTC1C, 15DTH1A 

 



 

5 

THẦY 

NGUYỄN VĂN 

HIỀN 
(Sân 13 –Bóng chuyền) 

Từ 7h15 đến 8h15 15DTH1B, 15DTH2A, 15DTH2B 

Từ 8h15 đến 9h15 15DTNMT1A, 15DTNMT1C, 15DTP1A 

Từ 9h15 đến 10h15 
15DTP1B, 15DTR1A, 15DTT1A, 15DVN1A, 

15DXD1A, 15DXD1B 

Từ 10h15 đến 11h15 
13CDS.TC-QP, 13CHL.GDQP, 13CTCQ01, 

13DHL.GDQP, 14CHL.GDQP 

Từ 13h30 đến 14h30 14DHL.GDQP 

 

LƯU Ý:  

 

+ SINH VIÊN ĐI HỌC THEO ĐÚNG LỊCH HỌC THÔNG BÁO TRÊN. 

+ KHI HỌC SINH VIÊN PHẢI MẶC ĐÚNG ĐỒNG PHỤC THỂ DỤC TRƯỜNG ĐẠI 

HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH. 

+ SINH VIÊN XEM KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN ĐỂ BIẾT LỚP HỌC PHẦN ĐÃ 

ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐI HỌC THEO ĐÚNG LỊCH HỌC CỦA MÌNH. 

 

 


